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Phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam theo lộ trình: TCVN 11843:2017 - TCVN 11844:2017; 
QCVN 19:2019/BKHCN

Thành lập vào năm 1994 tại nước Đức, MEGAMAN® là một biểu tượng cho sự thành công vượt bậc 
mang tính toàn cầu. Vừa là nhà thiết kế, vừa sản xuất, MEGAMAN® phân phối hàng đầu các sản 
phẩm bóng đèn LED tiết kiệm điện trên khắp thế giới.

Hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ ở châu Âu, châu Á Thái Bình Dương, Trung Đông, châu Phi, Bắc 
và Nam Mỹ, Mỹ và Canada đang sử dụng đèn LED Megaman. Bảo vệ môi trường là ưu tiên hàng 
đầu của chúng tôi, MEGAMAN® tập trung vào các quy trình thân thiện môi trường từ khâu thiết kế 
ban đầu đến sản xuất, nghiên cứu và phát triển, xử lý và tái chế các sản phẩm của mình. Led 
MEGAMAN® với nhiều kích cỡ, hình dạng, nhiệt độ màu khác nhau cùng nhiều tính năng ưu việt như 
độ bền cao, tỷ lệ giảm sáng thấp (chỉ khoảng 10% trong suốt tuổi thọ của bóng đèn).

Các sản phẩm của MEGAMAN® tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng cao nhất. Các nhà máy sản xuất 
của MEGAMAN® được trang bị dây chuyền lắp ráp hiện đại, các phòng thí nghiệm được chứng nhận 
ISO 17025 và các phòng thử nghiệm được SEMKO và NVLAP xác minh để thực hiện và kiểm tra 
tuổi thọ. Tập trung vào tiêu chí giảm các tác động liên quan đến môi trường, từ sự phát triển của sản 
phẩm cho đến quy trình loại bỏ và tái sinh, MEGAMAN® luôn đem lại những lợi ích bền vững cho 
cuộc sống cũng như môi trường.
 
MEGAMAN® đã đạt được sự công nhận theo các tiêu chuẩn quốc tế sau: ISO 9001: 2008, 
ISO 14001: 2004, ISO 14061-1: 2006, OHSAS 18001: 2007, IECQ QC080000: 2012 và SA 8000: 



THẮP SÁNG THẾ GIỚI
bằng giải pháp “xanh” hơn

Công Nghệ Hybrid Reflector, U-Dim   04

Công Nghệ Góc Chiếu Kép    05, 06

Bóng Đèn Led     

  - Led PAR16       07

  - Led THx Module, AR111    08

  - Led MR11, MR16, PAR30S, PAR38   09

  - Led Cầu, Nến     10

  - Led Filament      11

  - Led GTM      12

  - Led G4/G9      13

  - Led Siêu Mỏng GX53, Dây FLEXI, Tube T8  13

  - Led Pinolite, Pino Và Phụ Kiện   14

Bộ Đèn Led Tích Hợp    

  - Led Ốp Trần Renzo     15

  - Led Ốp Trần/Tường Fonda (Ngoài trời)  16

  - Phụ Kiện Rời Cho Đèn Renzo Và Fonda  17

  - Led Âm Trần, Nổi Sage    18

  - Led Âm Trần Siena     18

  - Led Downlight Milenalite    19

  - Led Âm Trần Sienalite    20

  - Led Downlight Chống Cháy Tego   20

  - Led Downlight Dạng Điều Chỉnh Cardo DBT  20

  - Chóa Đèn Cắm Cỏ Cappi    21

  - Đèn Cắm Cỏ Tích Hợp Teka S   21

  - Led Pha Tott      21

  - Led Batten Trong Nhà Tono    22

  - Led Chiếu Điểm Thanh Trượt Marco   23

  - Led Chiếu Điểm Thanh Trượt Marco   24

  - Led Chiếu Điểm DBT - Marco Midi        25

  - Led Chiếu Điểm Zenia - 220 - 240V      25

  

 

 

  - Led Chiếu Điểm Thanh Trượt Esta   25

  - Led Dino 2 Và Phụ Kiện    26

  - Led Nero      26  

  - Led High Bay Leo             27

  - Phụ Kiện Led High Bay Leo           28

  - Bộ Đèn Led High Bay Geo            29

  - Led CLUSTERLITE     30

Chóa Đèn Led

  - Âm Trần ZEKI     31, 32

  - Âm Trần Mắt Ếch ABBY    33

  - Âm Trần Mắt Ếch ZENIA    33

  - Âm Trần MAX     33

  - Âm Trần LUCCA     33

  - Âm Trần MIRO     34

  - Âm Trần MALCOLM     34

  - Âm Trần OWEN     34

  - Âm Trần CONXENTO    34

  - Âm Trần PLANEX     34

  - Gắn Nổi PALMLITE     34

  - Chiếu Điểm LOFT     35

  - Chiếu Điểm TOBY     35

  - Chiếu Điểm MOSAIC     35

  - Gắn Tường DANI     35

Công Nghệ Smart Lighting ZB    36

Công Trình Tiêu Biểu     37
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Công nghệ đèn LED mới U-DIMTM của MEGAMAN® là giải pháp tích hợp sử dụng được cả 2 loại chiết áp đèn nêu trên.

Nhận biết được vấn đề này, MEGAMAN® nhanh chóng cải tiến và phát triển công nghệ U-DIMTM cho bóng đèn LED. 

Nên việc điều chỉnh đèn sáng tối đã trở nên dễ dàng hơn cho bất kỳ loại chiết áp nào.
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Công Nghệ Góc Chiếu Kép
Vượt qua những giới hạn của Công nghệ đèn LED
MEGAMAN® hân hoan công bố Công nghệ đột phá của đèn LED – Góc Chiếu Kép (Dual Beam Technology – 
viết tắt là DBT) mang đến 2 lựa chọn góc chiếu linh hoạt cùng trong một bộ đèn. Công nghệ đột phá này được 
thiết kế giúp cho người sử dụng có thể điều chỉnh hướng ánh sáng ngay-tại-chỗ dễ dàng hơn và giảm tải hàng 
hóa lưu trữ trong kho.

            Công nghệ Góc Chiếu Kép – 2 góc chiếu trong cùng 1 bộ đèn
MEGAMAN® là thương hiệu tiên phong trong cách tiếp cận sáng tạo để thay đổi kích thước của điểm sáng chỉ 
bằng một động tác đẩy đơn giản trên bộ đèn đặc trưng với công nghệ Góc Chiếu Kép (đã đăng kí cấp bằng 
sáng chế). 
Với công nghệ mới này, người dùng có thể định hướng điểm sáng của đèn từ góc chiếu hẹp đến góc chiếu 
rộng hơn và ngược lại.
Thuật ngữ “Góc Chiếu Kép” đề cập đến 2 chức năng của 1 bộ đèn. Nó có thể thiết lập để chiếu rọi một góc 
chiếu hẹp hoặc một góc chiếu rộng hơn. Những bộ đèn có tích hợp chức năng “Góc Chiếu Kép” sẽ mang đến 
cho người dùng sự linh hoạt và tiện lợi chưa từng thấy khi muốn điều chỉnh độ tương phản giữa môi trường 
sáng xung quanh và điểm nhấn ngay-tại-chỗ, loại bỏ những phiền phức không đáng có khi thay đổi cả một bộ 
đèn chỉ vì mục đích muốn đổi sang một góc chiếu khác. Trong một vài trường hợp, những bộ đèn chỉ có một 
góc chiếu nhất định không thể thay đổi có thể sẽ làm chậm trễ tiến độ dự án nếu nó không phù hợp với mục 
đích chiếu sáng ban đầu. 
Vì thế, lựa chọn những bộ đèn được trang bị Công nghệ Góc Chiếu Kép của MEGAMAN® sẽ giúp bạn hoàn 
thành các dự án theo cách dễ dàng hơn.
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Công Nghệ Góc Chiếu Kép

Fig 1: Các ống kính ở vị trí mở rộng, tạo ra hiệu ứng ánh sáng góc chiếu hẹp
Fig 2: Các ống kính ở vị trí co lại, tạo ra hiệu ứng ánh sáng góc chiếu rộng hơn.

Nó hoạt động như thế nào?
Cơ chế Góc Chiếu Kép có thể bố trí lại thành bộ đèn Đa góc chiếu một cách khéo léo. Và để định hình góc 
chiếu của một bộ đèn như vậy, người dùng chỉ cần thao tác đẩy vào ống kính phía trước. Cơ chế độc đáo này 
cho phép người dùng chuyển đổi góc chiếu tức thì từ một góc chiếu hẹp sang một góc chiếu rộng hơn và 
ngược lại.

Chúng ta hãy lấy một mô hình đèn làm ví dụ. Như hình ảnh được mô phỏng bên dưới, góc chiếu mặc định 
được cài đặt là 24° (ống kính ở vị trí mở rộng – Fig 1). Bằng thao tác đẩy vào ống kính phía trước, người dùng 
có thể điều chỉnh lại góc chiếu rộng hơn đến 36° hoặc 45° (tùy theo mã sản phẩm) lúc này ống kính phía trước 
được đẩy đến vị trí co lại - Fig 2 

Đèn Chiếu Điểm MARCO tích hợp Công nghệ Góc Chiếu Kép
Công nghệ Góc Chiếu Kép sáng tạo từ MEGAMAN® lần đầu tiên được ra mắt với Đèn LED chiếu điểm tích 
hợp MARCO, mang đến môi trường sáng linh hoạt và độ tin cậy cao cho các điểm bán lẻ cũng như các ứng 
dụng khác.



5.2W 24o, 35o 420lm

LR211052/dm/db-
HRv00-2B+024D/035D

4.2W 36o 410lm

LR057042-HRv00-WF

5W 36o 410lm

LR057050/dm-
HRv00-WF

100% - 20%

6.5W 8o 450lm

LR206065/dm-
HRv00-NS

7.2W 100o 600lm

LR057072-HRv00-ND

6W 35o 400lm

Kích thước (mm) : Ø50 x H57
Tuổi thọ (giờ) : 25.000
Điện áp (V) : AC/220-240
Đuôi đèn  : GU10
Màu ánh sáng : Vàng, Dim to Warm
     (3000K - 1800K)
Cường độ Á.S : 480cd
CRI  : Ra97
Khả năng điều chỉnh ánh sáng từ 100% - 5%
Dim to Warm

LR050060/dw/ru-
DGv00-FL

07



08



3W 36o 230lm

ER201030-
LNv00-WF

20W 25o 2000lm

LR036200/dm-
HRv00-FL

IP55

IP66
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Kích thước (mm) : Ø60 x H109
Tuổi thọ (giờ) : 15.000
Điện áp (V) : AC/220-240
Đuôi đèn  : E27
Màu ánh sáng : Vàng (2800K), Trắng (6500K)
CRI  : Ra80
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05W 360o 470lm

Kích thước (mm) : Ø60 x H105
Tuổi thọ (giờ) : 15.000
Điện áp (V) : AC/220-240
Đuôi đèn  : E27
Màu ánh sáng : Vàng (2700K)
CRI  : Ra80
Khả năng điều chỉnh ánh sáng từ 100% - 20%

LG6105dCS

100% - 20%

03W 360o 220lm

Kích thước (mm) : Ø59 x H131
Tuổi thọ (giờ) : 15.000
Điện áp (V) : AC/220-240
Đuôi đèn  : E27
Màu ánh sáng : Vàng (2700K)
CRI  : Ra80
Khả năng điều chỉnh ánh sáng từ 100% - 20%

LG070030/dm-CSv00

100% - 20%

5.3W 470lm

Kích thước (mm) : Ø35 x H97
Tuổi thọ (giờ) : 15.000
Điện áp (V) : AC/220-240
Đuôi đèn  : E14
Màu ánh sáng : Vàng (2700K)
CRI  : Ra90
Khả năng điều chỉnh ánh sáng từ 100% - 10%

LC208053/dm/r9-
CSv00

5.3W 470lm

Kích thước (mm) : Ø45 x H79
Tuổi thọ (giờ) : 15.000
Điện áp (V) : AC/220-240
Đuôi đèn  : E14
Màu ánh sáng : Vàng (2700K)
CRI  : Ra90
Khả năng điều chỉnh ánh sáng từ 100% - 10%

LG232053/dm/r9-
CSv00

8.4W 810lm

Kích thước (mm) : Ø60 x H104
Tuổi thọ (giờ) : 15.000
Điện áp (V) : AC/220-240
Đuôi đèn  : E27
Màu ánh sáng : Vàng (2700K)
CRI  : Ra90
Khả năng điều chỉnh ánh sáng từ 100% - 10%

LG9808.4dR9CS
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3W 250lm

Kích thước (mm) : Ø35 x H108
Tuổi thọ (giờ) : 15.000
Điện áp (V) : AC/220-240
Đuôi đèn  : E14
Màu ánh sáng : Vàng (2700K)
CRI  : Ra80

LC0403v1

5.5W 470lm

Kích thước (mm) : Ø35 x H108
Tuổi thọ (giờ) : 15.000
Điện áp (V) : AC/220-240
Đuôi đèn  : E14
Màu ánh sáng : Vàng (2700K)
CRI  : Ra80

LC0405.5v1

3W 250lm

Kích thước (mm) : Ø45 x H84
Tuổi thọ (giờ) : 15.000
Điện áp (V) : AC/220-240
Đuôi đèn  : E14/E27
Màu ánh sáng : Vàng (2700K)
CRI  : Ra80

LG2603v1

5.5W 470lm

Kích thước (mm) : Ø45 x H84
Tuổi thọ (giờ) : 15.000
Điện áp (V) : AC/220-240
Đuôi đèn  : E14/E27
Màu ánh sáng : Vàng (2700K)
CRI  : Ra80

LG2605.5v1

6W 470lm

Kích thước (mm) : Ø60 x H109
Tuổi thọ (giờ) : 15.000
Điện áp (V) : AC/220-240
Đuôi đèn  : E27
Màu ánh sáng : Vàng (2700K), Trắng (6500K)
CRI  : Ra80

LG7106v1

9W 810lm

Kích thước (mm) : Ø60 x H109
Tuổi thọ (giờ) : 15.000
Điện áp (V) : AC/220-240
Đuôi đèn  : E27
Màu ánh sáng : Vàng (2700K), Trắng (6500K)
CRI  : Ra80

LG7109v1

10.5W 1055lm

Kích thước (mm) : Ø60 x H109
Tuổi thọ (giờ) : 15.000
Điện áp (V) : AC/220-240
Đuôi đèn  : E27
Màu ánh sáng : Vàng (2700K), Trắng (6500K)
CRI  : Ra80

LG7110.5

13.5W 1521lm

Kích thước (mm) : Ø60 x H109
Tuổi thọ (giờ) : 15.000
Điện áp (V) : AC/220-240
Đuôi đèn  : E27
Màu ánh sáng : Vàng (2700K), Trắng (6500K)
CRI  : Ra80

LG240135-OPv00

BÓNG LED GTM



LU20035dm
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100% - 10%

06W 520lm

Kích thước (mm) : Ø75 x H24
Tuổi thọ (giờ) : 15.000
Điện áp (V) : AC/220-240
Đuôi đèn  : GX53
Màu ánh sáng : Vàng (2800K), Trắng ấm (4000K)
CRI  : Ra80

LR2206

9W 920lm

Kích thước (mm) : 600
Tuổi thọ (giờ) : 30.000
Điện áp (V) : AC/220-240
Đuôi đèn  : G13
Màu ánh sáng : Trắng (6500K)
CRI  : Ra80

LT200090/mb-06v00

16W 1700lm

Kích thước (mm) : 1200
Tuổi thọ (giờ) : 30.000
Điện áp (V) : AC/220-240
Đuôi đèn  : G13
Màu ánh sáng : Trắng (6500K)
CRI  : Ra80

LT200160/mb-12v00
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BỘ ĐÈN LED ỐP TRẦN/TƯỜNG RENZO 220-240V IP44 IK03

110o

Kích thước (mm) : D330 x H110
Tuổi thọ (giờ) : 50.000
Điện áp (V) : AC/220-240
Công suất (W) : 16/11
Màu ánh sáng : Vàng (3000K), Trắng ấm (4000K)
Quang thông  : 930/1300lm, 1000/1400lm
CRI  : Ra80
Có thể chuyển đổi công suất và màu ánh sáng
Bao gồm bộ cảm biến vi sóng

FCL71700v0-ds/sc + 
LA10175

IK03 IP44

110o

Kích thước (mm) : D330 x H110
Tuổi thọ (giờ) : 50.000
Điện áp (V) : AC/220-240
Công suất (W) : 20/15
Màu ánh sáng : Vàng (3000K), Trắng ấm (4000K)
Quang thông  : 930/1300lm, 1000/1400lm
CRI  : Ra80
Có thể chuyển đổi công suất và màu ánh sáng
Bao gồm bộ khẩn cấp (lưu điện 3h), 
bộ cảm biến (chuyển động)

FCL71700v0-ds/sc +
LA11149 + LA10175

IK03 IP44

110o

Kích thước (mm) : D330 x H110
Tuổi thọ (giờ) : 50.000
Điện áp (V) : AC/220-240
Công suất (W) : 15/10
Màu ánh sáng : Vàng (3000K), Trắng ấm (4000K)
Quang thông  : 930/1300lm, 1000/1400lm
CRI  : Ra80
Có thể chuyển đổi công suất và màu ánh sáng

FCL71700v0-ds/sc

IK03 IP44

110o

Kích thước (mm) : D330 x H110
Tuổi thọ (giờ) : 50.000
Điện áp (V) : AC/220-240
Công suất (W) : 19/14
Màu ánh sáng : Vàng (3000K), Trắng ấm (4000K)
Quang thông  : 930/1300lm, 1000/1400lm
CRI  : Ra80
Có thể chuyển đổi công suất và màu ánh sáng
Bao gồm bộ khẩn cấp (lưu điện 3h)

FCL71700v0-ds/sc + 
LA11149

IK03 IP44
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11W 900lm

Kích thước (mm) : D300 x H85
Tuổi thọ (giờ) : 50.000
Điện áp (V) : AC/220-240
Màu ánh sáng : Trắng ấm (4000K)
CRI  : Ra80

FBH70000v0

11W 900lm

Kích thước (mm) : D300 x H85
Tuổi thọ (giờ) : 50.000
Điện áp (V) : AC/220-240
Màu ánh sáng : Trắng ấm (4000K)
CRI  : Ra80
Bao gồm bộ khẩn cấp (lưu điện 3h)

FBH70000v0 + 
LA11157

11W 900lm

Kích thước (mm) : D300 x H85
Tuổi thọ (giờ) : 50.000
Điện áp (V) : AC/220-240
Màu ánh sáng : Trắng ấm (4000K)
CRI  : Ra80
Bao gồm bộ cảm biến chuyển động vi sóng

FBH70000v0 +
LA10175

Kích thước (mm) : D300 x H85
Tuổi thọ (giờ) : 50.000
Điện áp (V) : AC/220-240
Công suất (W) : 22/15/10
Màu ánh sáng : Trắng ấm (4000K)
Quang thông : 2000/1500/1000lm
CRI  : Ra80
Có thể chuyển đổi công suất

FBH70000v0-ds

Kích thước (mm) : D300 x H85
Tuổi thọ (giờ) : 50.000
Điện áp (V) : AC/220-240
Công suất (W) : 22/15/10
Màu ánh sáng : Vàng (3000K), Trắng ấm (4000K)
Quang thông : 2000/1500/1000lm
CRI  : Ra80
Có thể chuyển đổi công suất và màu ánh sáng

FBH70000v0-ds/sc Kích thước (mm) : D300 x H85
Tuổi thọ (giờ) : 50.000
Điện áp (V) : AC/220-240
Công suất (W) : 23/16/11
Màu ánh sáng : Vàng (3000K), Trắng ấm (4000K)
Quang thông : 2000/1500/1000lm
CRI  : Ra80
Có thể chuyển đổi công suất và màu ánh sáng

FBH70000v0-ds/sc +
LA10175

Kích thước (mm) : D300 x H85
Tuổi thọ (giờ) : 50.000
Điện áp (V) : AC/220-240
Công suất (W) : 23/16/11
Màu ánh sáng : Trắng ấm (4000K)
Quang thông : 2000/1500/1000lm
CRI  : Ra80
Có thể chuyển đổi công suất

FBH70000v0-ds +
LA10175

11W 900lm

Kích thước (mm) : D300 x H85
Tuổi thọ (giờ) : 50.000
Điện áp (V) : AC/220-240
Màu ánh sáng : Trắng ấm (4000K)
CRI  : Ra80
Bao gồm bộ khẩn cấp (lưu điện 3h),
bộ cảm biến (chuyển động)

FBH70000v0 +
LA11157 + LA10175

16



PHỤ KIỆN RỜI CHO ĐÈN RENZO VÀ FONDA
Bộ khẩn cấp dùng cho RENZO bao gồm:
- Pin lưu điện 3h

- Led chiếu khẩn 3W/200lm, 4000K

- Thiết bị đấu dây

LA11149

Bộ cảm biến chuyển động vi sóng dùng cho 
RENZO và FONDA

LA10175

Viền mắt dùng cho FONDA
Màu : Đen, Trắng, Bạc

LA8075 Viền đế dùng cho FONDA
Màu : Đen, Trắng, Bạc

LA8076

Viền trước dùng cho FONDA 
Màu : Đen, Trắng, Bạc

LA8074

Bộ khẩn cấp dùng cho FONDA bao gồm:
- Pin lưu điện 3h

- Led chiếu khẩn 3W/200lm, 4000K

- Thiết bị đấu dây

LA11157
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6W 110o 480lm

Kích thước (mm) : Ø120 x H21
K.T khoét lỗ (mm) : Ø105
Tuổi thọ (giờ) : 35.000
Điện áp (V) : AC/220-240
Màu ánh sáng : Vàng (3000K), Trắng ấm (4000K)
    Trắng (6500K)
CRI  : Ra80

FDM70800v0-ex

9W 110o 720lm

Kích thước (mm) : Ø145 x H21
K.T khoét lỗ (mm) : Ø125
Tuổi thọ (giờ) : 35.000
Điện áp (V) : AC/220-240
Màu ánh sáng : Vàng (3000K), Trắng ấm (4000K)
    Trắng (6500K)
CRI  : Ra80

FDM70900v0-ex

15W 110o 1200lm

Kích thước (mm) : Ø170 x H21
K.T khoét lỗ (mm) : Ø155
Tuổi thọ (giờ) : 35.000
Điện áp (V) : AC/220-240
Màu ánh sáng : Vàng (3000K), Trắng ấm (4000K)
    Trắng (6500K)
CRI  : Ra80

FDM72000v0-ex

BỘ ĐÈN LED ÂM TRẦN SAGE

BỘ ĐÈN LED LẮP NỔI SAGE

22W 110o 1800lm

Kích thước (mm) : Ø220 x H32
Tuổi thọ (giờ) : 35.000
Điện áp (V) : AC/220-240
Màu ánh sáng : Vàng (3000K), Trắng ấm (4000K)
    Trắng (6500K)
CRI  : Ra80
Loại nổi

FDL72400v0-ex

15W 110o 1200lm

Kích thước (mm) : Ø170 x H32
Tuổi thọ (giờ) : 35.000
Điện áp (V) : AC/220-240
Màu ánh sáng : Vàng (3000K), Trắng ấm (4000K)
    Trắng (6500K)
CRI  : Ra80
Loại nổi

FDL72300v0-ex
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5W 36o 350lm

Kích thước (mm) : Ø85 x H26
K.T khoét lỗ (mm) : Ø70
Tuổi thọ (giờ) : 25.000
Điện áp (V) : AC/220-240
Màu ánh sáng : Vàng (3000K), Trắng ấm (4000K)
    Trắng (6500K)
CRI  : Ra80
Dim  : 500V

FDS72800v0

7W 36o 490lm

Kích thước (mm) : Ø85 x H26
K.T khoét lỗ (mm) : Ø70
Tuổi thọ (giờ) : 25.000
Điện áp (V) : AC/220-240
Màu ánh sáng : Vàng (3000K), Trắng ấm (4000K)
    Trắng (6500K)
CRI  : Ra80
Dim  : 500V

FDS72800v1

BỘ ĐÈN LED DOWNLIGHT MILENALITE
Chóa phản quang - Reflector

5W 36o 350lm

Kích thước (mm) : Ø85 x H38
K.T khoét lỗ (mm) : Ø70
Tuổi thọ (giờ) : 25.000
Điện áp (V) : AC/220-240
Màu ánh sáng : Vàng (3000K), Trắng ấm (4000K)
    Trắng (6500K)
CRI  : Ra80
Dim  : 500V

FDS72900v0

Thấu kính - Lens

7W 36o 490lm

Kích thước (mm) : Ø85 x H38
K.T khoét lỗ (mm) : Ø70
Tuổi thọ (giờ) : 25.000
Điện áp (V) : AC/220-240
Màu ánh sáng : Vàng (3000K), Trắng ấm (4000K)
    Trắng (6500K)
CRI  : Ra80
Dim  : 500V

FDS72900v1

5W 120o

Kích thước (mm) : Ø90 x H34
K.T khoét lỗ (mm) : Ø75
Tuổi thọ (giờ) : 25.000
Điện áp (V) : AC/220-240
Màu ánh sáng : Vàng (3000K), Trắng ấm (4000K)
    Trắng (6500K)
Quang thông : 370lm (3000K), 
    400lm (4000K, 6500K)
CRI  : Ra80
Dim  : ≥80

FDS72600v0

9W 120o

Kích thước (mm) : Ø135 x H34
K.T khoét lỗ (mm) : Ø110
Tuổi thọ (giờ) : 25.000
Điện áp (V) : AC/220-240
Màu ánh sáng : Vàng (3000K), Trắng ấm (4000K)
    Trắng (6500K)
Quang thông : 670lm (3000K),
    720lm (4000K, 6500K)
CRI  : Ra80
Dim  : ≥80

FDM71500v0

15W 120o

Kích thước (mm) : Ø175 x H34
K.T khoét lỗ (mm) : Ø150
Tuổi thọ (giờ) : 25.000
Điện áp (V) : AC/220-240
Màu ánh sáng : Vàng (3000K), Trắng ấm (4000K)
    Trắng (6500K)
Quang thông : 1200lm (3000K),
    1300lm (4000K, 6500K)
CRI  : Ra80
Dim  : ≥80

FDL73400v0

22W 120o

Kích thước (mm) : Ø220 x H40
K.T khoét lỗ (mm) : Ø200
Tuổi thọ (giờ) : 25.000
Điện áp (V) : AC/220-240
Màu ánh sáng : Vàng (3000K), Trắng ấm (4000K)
    Trắng (6500K)
Quang thông : 1670lm (3000K),
    1800lm (4000K, 6500K)
CRI  : Ra80
Dim  : ≥80

FDL73500v0

7W 120o

Kích thước (mm) : Ø110 x H34
K.T khoét lỗ (mm) : Ø90
Tuổi thọ (giờ) : 25.000
Điện áp (V) : AC/220-240
Màu ánh sáng : Vàng (3000K), Trắng ấm (4000K)
    Trắng (6500K)
Quang thông : 520lm (3000K), 
    560lm (4000K, 6500K)
CRI  : Ra80
Dim  : ≥80

FDS72700v0

Chụp che mờ - diffuser
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5W 36o 420lm

Kích thước (mm) : Ø85 x H70
K.T khoét lỗ (mm) : Ø73
Tuổi thọ (giờ) : 30.000
Điện áp (V) : AC/220-240
Màu ánh sáng : Vàng (3000K), Trắng ấm (4000K)
CRI  : Ra80
Khả năng điều chỉnh ánh sáng từ 100% - 10%
Chuyển đổi được màu ánh sáng

FDS71900v0-dm/sc

7.5W 36o 630lm

Kích thước (mm) : Ø85 x H80
K.T khoét lỗ (mm) : Ø73
Tuổi thọ (giờ) : 30.000
Điện áp (V) : AC/220-240
Màu ánh sáng : Vàng (3000K), Trắng ấm (4000K)
CRI  : Ra80
Khả năng điều chỉnh ánh sáng từ 100% - 10%
Chuyển đổi được màu ánh sáng

FDS72100v0-dm/sc

BỘ ĐÈN LED DOWNLIGHT CHỐNG CHÁY - TEGO

100% - 10% 100% - 10%

37W 25o/45o

Kích thước (mm) : Ø169 x H137
K.T khoét lỗ (mm) : Ø152
Tuổi thọ (giờ) : 50.000
Điện áp (V) : AC/220-240
Màu ánh sáng : Vàng (3000K), Trắng ấm (4000K)
Quang thông : 3260lm (3000K), 3500lm (4000K)
CRI  : Ra80
Điều chỉnh hướng sáng xoay 3550

FDL72800v0-ex/db

BỘ ĐÈN LED DOWNLIGHT DẠNG ĐIỀU CHỈNH CARDO DBT
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Kích thước (mm) : Ø172 x H51
Kích thước (mm) : Ø145
Tuổi thọ (giờ) : 25.000
Điện áp (V) : AC/220-240
Màu ánh sáng : Vàng (3000K), Trắng (6500K)
Quang thông : 1380lm (3000K), 1450lm (6500K)
CRI  : ≥ Ra80
Màu  : Trắng
Loại cố định, mặt kính mờ 

Kích thước (mm) : Ø122 x H41
Kích thước (mm) : Ø105
Tuổi thọ (giờ) : 25.000
Điện áp (V) : AC/220-240
Màu ánh sáng : Vàng (3000K), Trắng ấm (4000K),
    Trắng (6500K)
Quang thông : 620lm (3000K), 650lm (4000K),
    650lm (6500K)
CRI  : ≥ Ra80
Màu trắng, loại cố định, mặt kính mờ 
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Kích thước (mm) : L113 x W86 x H115           
Tuổi thọ (giờ) : 35.000
Điện áp (V) : AC/220-240
Công suất (W) : 9.5
Màu ánh sáng : Vàng (3000K), 
    Trắng ấm (4000K),
    Trắng (6500K)
Góc chiếu : 100o

Quang thông : 900lm
Cường độ Á.S : 550cd
CRI  : > Ra80
Màu  : Đen
Thân đèn bằng nhôm, có kính che
Chóa phản quang

Không bao gồm bóng đèn

Kích thước (mm) : L179 x W179 x H138           
Tuổi thọ (giờ) : 35.000
Điện áp (V) : AC/220-240
Công suất (W) : 24
Màu ánh sáng : Vàng (3000K), 
    Trắng ấm (4000K),
    Trắng (6500K)
Góc chiếu : 100o

Quang thông : 2300lm
Cường độ Á.S : 1065cd
CRI  : > Ra80
Màu  : Đen
Thân đèn bằng nhôm, có kính che
Chóa phản quang

Kích thước (mm) : L216 x W216 x H151           
Tuổi thọ (giờ) : 35.000
Điện áp (V) : AC/220-240
Công suất (W) : 45
Màu ánh sáng : Vàng (3000K), 
    Trắng ấm (4000K),
    Trắng (6500K)
Góc chiếu : 100o

Quang thông : 4200lm
Cường độ Á.S : 2000cd
CRI  : > Ra80
Màu  : Đen
Thân đèn bằng nhôm, có kính che
Chóa phản quang
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36º12º 24º

330°
90°

45º12º 25º

Hybrid
Reflector

330°
90°

Bộ lọc màu

Chống rạn tổ ong - 
Kiểm soát chói tốt hơn

Chân đèn hình chữ nhật

Góc chiếu trải rộng

Mặt nạ điều khiển -
Tạo ra hình dạng chùm sáng và 
tránh phân tán ánh sáng tới khu vực không mong muốn

• Đèn chiếu điểm LED thanh trượt MARCO được thiết kế nhỏ gọn, tinh tế, 

với bộ nguồn được ẩn bên trong chóa đèn.

• Gồm 3 dạng góc chiếu khác nhau, tiện dụng cho các phòng trưng bày 

sản phẩm.

• Chóa phản quang có thể thay đổi linh hoạt đối với góc chiếu 25º và 45º 

(áp dụng cho dòng MARCO 3500lm & 5000lm) -> dễ dàng vận chuyển và 

giảm bớt diện tích lưu kho.

• MARCO mini là dòng thay thế tốt nhất cho đèn halogen 75W hoặc 

CDM-Rm 20W.

• Nhỏ gọn hơn so với đèn Metal Halide truyền thống  50W & 70W

• Có sẵn các phụ kiện đèn để kiểm soát ánh sáng tốt hơn.

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM - MARCO and MARCO MINI 

MARCO MARCO MINI 

≤3
Độ lệch màu sắc Hệ số công suất

>0.9 >0.9
Hệ số công suất

50.000
Cường độ 
ánh sáng

cd
10.000

Cường độ 
ánh sáng

cd

Công nghệ

Hybrid
Reflector

Công nghệMàu sắc

25.000
Tuổi thọ

giờ

50.000
Tuổi thọ

giờ

96
Hiệu suất

lm/W

83
Hiệu suất

lm/W

Trung thực 
cao

Màu sắc

Trung thực
(12º)

Màu sắc

Trung thực 
cao

(24º & 36º)
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24W 25o/45o 2100lm
2200lm

Kích thước (mm) : W65 x H198
Tuổi thọ (giờ) : 50.000
Điện áp (V) : AC/220-240
Màu ánh sáng : Vàng (3000K), Trắng ấm (4000K)
Cường độ Á.S : 10700cd (250), 4300cd (450)
CRI  : Ra80

FTA70800v0-db +
025D045D

37W 25o/45o 3260lm
3500lm

Kích thước (mm) : W90 x H207
Tuổi thọ (giờ) : 50.000
Điện áp (V) : AC/220-240
Màu ánh sáng : Vàng (3000K), Trắng ấm (4000K)
CRI  : Ra80

FTA71400v0-db +
025D045D

BỘ ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM THANH TRƯỢT DBT- MARCO MIDI

6W 20o 400lm

Kích thước (mm) : Ø60 x H178
Tuổi thọ (giờ) : 20.000
Điện áp (V) : AC/220-240
CRI  : Ra80
Chip  : COB
Vật liệu  : Nhôm

Z318C-6W/20D

BỘ ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM THANH TRƯỢT ZENIA - 220-240V

22W 20o 1760lm

Kích thước (mm) : Ø90 x H233
Tuổi thọ (giờ) : 20.000
Điện áp (V) : AC/220-240
CRI  : Ra80
Chip  : COB
Vật liệu  : Nhôm

Z318C-22W/20D

15W 20o 1200lm

Kích thước (mm) : Ø80 x H212
Tuổi thọ (giờ) : 20.000
Điện áp (V) : AC/220-240
CRI  : Ra80
Chip  : COB
Vật liệu  : Nhôm

Z318C-15W/20D
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90W 50o 11000lm

Kích thước (mm) : Ø348 x H109
Tuổi thọ (giờ) : 50.000
Điện áp (V) : AC/220-240
Màu ánh sáng : Trắng ấm (4000K)
CRI  : ≥Ra80
Màu  : Đen

FHB70200v0 + 050D
UGR19

180W 50o 22000lm

Kích thước (mm) : Ø490  x H109
Tuổi thọ (giờ) : 50.000
Điện áp (V) : AC/220-240
Màu ánh sáng : Trắng ấm (4000K)
CRI  : ≥Ra80
Màu  : Đen

FHB70300v0 + 050D
UGR19

90W 110o 11000lm

Kích thước (mm) : Ø348 x H109
Tuổi thọ (giờ) : 50.000
Điện áp (V) : AC/220-240
Màu ánh sáng : Trắng ấm (4000K)
CRI  : ≥Ra80
Màu  : Đen

FHB70200v0 + 110D

180W 110o 22000lm

Kích thước (mm) : Ø490 x H109
Tuổi thọ (giờ) : 50.000
Điện áp (V) : AC/220-240
Màu ánh sáng : Trắng ấm (4000K)
CRI  : ≥Ra80
Màu  : Đen

FHB70300v0 + 110D

BỘ ĐÈN LED HIGH BAY LEO

27



28



BỘ ĐÈN LED HIGH BAY GEO

75W 120o 10500lm

Kích thước (mm) : Ø300 x H201
Tuổi thọ (giờ) : 50.000
Điện áp (V) : AC/220-240
Màu ánh sáng : Trắng ấm (4000K)
Dimmable : 1 - 10V

FHB70800v0/dc

150W 120o 21000lm

Kích thước (mm) : Ø300 x H201
Tuổi thọ (giờ) : 50.000
Điện áp (V) : AC/220-240
Màu ánh sáng : Trắng ấm (4000K)
Dimmable : 1 - 10V

FHB70800v1/dc

Chóa phản quang nhôm
Kích thước (mm) : D454 x H150

Góc chiếu : 700

LA3133 Chóa phản quang nhựa
Kích thước (mm) : D413 x H165

Góc chiếu : 700

LA3134
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46W

Thay thế: 100W CFL

Thay thế: 300W
bóng thủy ngân cao áp
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32 - Đơn giá không bao gồm bóng đèn



Đơn giá không bao gồm bóng đèn - 33

CHÓA ĐÈN MẮT ẾCH ZENIA

ZENIA

Đèn mắt ếch âm trần tròn Zenia
Kích thước (mm) : Ø92 x H21
K.T khoét lỗ (mm) : Ø80
Vật liệu  : ALU
Màu  : Trắng 
Sơn  : Tỉnh điện
Sử dụng với bóng  : PAR16 / MR16
Không bao gồm đuôi đèn

Không bao gồm đuôi đèn Không bao gồm đuôi đèn

ZAL005-R/WH26

ZENIA

Đèn âm trần đơn, vuông Zenia
Kích thước (mm) : Ø92 x H21
K.T khoét lỗ (mm) : Ø80
Vật liệu  : ALU
Màu  : Trắng 
Sơn  : Tỉnh điện
Sử dụng với bóng  : PAR16 / MR16
Không bao gồm đuôi đèn

ZAL005-S1/WH26

ZENIA

Đèn âm trần đôi, chữ nhật Zenia
Kích thước (mm) : Ø175 x 92 x 25
K.T khoét lỗ (mm) : 165 x 80
Vật liệu  : ALU
Màu  : Trắng 
Sơn  : Tỉnh điện
Sử dụng với bóng  : PAR16 / MR16
Không bao gồm đuôi đèn

 

ZAL005-S2/WH26



34 - Đơn giá không bao gồm bóng đèn

  

 



Đơn giá không bao gồm bóng đèn - 35

CHÓA ĐÈN CHIẾU ĐIỂM TOBY

Kích thước (mm) : Ø110 x H55
Sử dụng với bóng : LED SIÊU MÒNG GX53
Đuôi đèn  : GX53

FWL70318v0
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37

Khách sạn, Resort 5 sao

 o Lotte Legend Saigon (Q1, Tp.HCM.)

 o Caravelle Hotel Saigon (Q1, Tp. HCM.)

 o Renaissance Riverside Hotel Saigon (Q1. Tp.HCM.)

 o Sofitel Plaza (Q1. Tp.HCM.)

 o Park Hyatt Saigon Hotel (Q1. Tp.HCM.)

 o Khách sạn Le Meridien Sài Gòn (Q1. Tp.HCM.)

 o Winsor Hotel Plaza (Q5. Tp.HCM.)

 o Equatorial hotel (Q5. Tp.HCM.)

 o Intercontinental Hanoi West lake (Hà Nội)

 o Resort The A Nam (Bãi Dài, Khánh Hòa)

Trung tâm Thương Mại, Hội nghị, Dạ tiệc

 o RomeA (Q.3 Tp.HCM.)

 o White Palace (Phú Nhuận, Tp.HCM.)

 o GEM Center (Q1. Tp.HCM.)

 o YO’s Restaurant (Q1. Tp.HCM.)

 o White Palace Vạn Xuân (Thủ Đức, Tp.HCM.)

Chuỗi Cửa hàng thời trang

 o Thế Giới Di Động (Toàn quốc)

 o Bách Hóa Xanh (Toàn quốc)

 o Điện Máy Xanh (Toàn quốc)

 o Vàng bạc đá quý PNJ Phú Nhuận 

 o Vàng bạc đá quý Anphana (Q1. Tp.HCM.)

 o Thời Trang LEE (Q.1 Tp.HCM.)

 o MIZADA (Q1. TP.HCM.)

 o The Coffee Bean and Tea Leaf (HCM)

 o Thời trang RUN WAY (HCM & Hà Nội)

COÂNG TRÌNH 
TIEÂU BIEÅU SÖÛ DUÏNG ÑEØN LED MEGAMAN TAÏI VIEÄT NAM




	1.pdf
	2.pdf
	1.pdf
	2-3-4-5-6.pdf
	7-8-9-10.pdf
	11-12-13.pdf
	14-15-16-17.pdf
	18-19-20-21.pdf
	22-23-24-25.pdf
	26-27-28-29.pdf
	30-31-32-33.pdf
	34-35.pdf
	36-37.pdf
	38.pdf




